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BÁO CÁO NHANH 
Công tác trực ban ngày 30 tháng 6 năm 2013

I. TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG: Theo dự báo của Trung tâm dự báo KTTVTW
Hồi 04 giờ ngày 01/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc; 115,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 310km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km. Đến 04 giờ ngày 02/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 110,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Bắc bán đảo Lôi Châu - Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 10, cấp 11.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25km, đi vào đất liền phía Đông Nam tỉnh Quảng Tây - Trung Quốc và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Sau đó áp thấp nhiệt đới tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp. 

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Đông và phía Bắc quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Biển động rất mạnh. 

II. TÌNH HÌNH TÀU THUYỀN:

Theo báo cáo số 260/BC-CQTT của Cơ quan thường trực Ban Chỉ huy PCLB-TKCN Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tính đến 6h00’ ngày 01/7/2013, Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố tuyến biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa đã phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu thông báo, kiểm đếm và hướng dẫn cho 38.911 tàu/184.911 lao động trên biển biết vị trí, diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, cụ thể như sau: 

· Khu vực Quần đảo Hoàng Sa: 10 phương tiện/156 lao động của tỉnh Quảng Ngãi (05 tàu/30 lao động đã lên đảo trú tránh; 05 tàu/88 lao động hoạt động ở khu vực biển quần đảo Hoàng Sa, hiện chưa liên lạc được);

·  Khu vực khác và neo đậu tại bến: 38.901 tàu/184.185 lao động;
Ngoài ra có: 12 tàu/94 lao động của tỉnh Thanh Hóa vẫn chưa liên lạc được (hoạt động chủ yếu ở khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Nghệ An, Hà Tĩnh).
III. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐỐI PHÓ VỚI BÃO SỐ 3
- Ban chỉ đạo PCLBTW - Uỷ ban Quốc gia TKCN có công điện số 13/CĐ-TW (Công điện số 02 – Bão số 3) vào 9 giờ 00’ phút ngày 30/6/2013, chỉ đạo các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Phú Yên và các Bộ Quốc Phòng, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngoại giao triển khai công tác đối phó với bão số 3;

- Các Bộ, ngành: Công an, Y tế và Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã có Công điện chỉ đạo công tác đối phó với bão số 3;

- Ban Chỉ huy PCLB&TKCN các tỉnh, thành phố: Thái Bình, Nghệ An, Đà Nẵng, Phú Yên đã có công điện chỉ đạo các Sở, ban ngành và các đơn vị trên địa bàn tỉnh triển khai công tác đối phó với bão; Các tỉnh, thành phố: Thái Bình, Phú Yên, Khánh Hòa, Hồ Chí Minh đã có báo cáo về tình hình tàu thuyền và công tác triển khai đối phó với bão;

- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo PCLBTW thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, đôn đốc các địa phương thực hiện nghiêm túc theo nội dung Công điện số 13/CĐ-TW. 
IV. TÌNH HÌNH MƯA 
1. Lượng mưa ngày: Từ 19h ngày 29/6 đến 19h ngày 30/6, trên cả nước rải rác có mưa, mưa vừa lượng mưa phổ biến dưới 30 mm, một số trạm có lượng mưa lớn như:
	Bắc Quang (Hà Giang)
	90 mm
	
	Lâm Sơn (Hòa Bình)
	53 mm

	Nậm Ty (Hà Giang)
	167 mm
	
	Hiệp Hòa (Bắc Giang)
	71 mm

	Việt Lâm (Hà Giang)
	184 mm
	
	Đắc Lây (Kon Tum)
	42 mm

	Bảo Lạc (Cao Bằng)
	72 mm
	
	
	


2. Lượng mưa đêm: Từ 19h ngày 30/6 đến 7h ngày 01/7, một số khu vực trên cả nước có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến dưới 30 mm; một số trạm có lượng mưa lớn như: Kim Bôi (Hòa Bình) 31 mm, Hoàng Su Phì (Hà Giang) 35 mm, Hà Giang (Hà Giang) 79 mm, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 42 mm, Hoài Đức (Hà Nội) 51 mm, Nho Quan (Ninh Bình) 30 mm, Thanh Hóa (Thanh Hóa) 105 mm, Yên Định (Thanh Hóa) 66 mm, Song Tử Tây (Khánh Hòa) 117 mm.
3. Tổng lượng mưa 3 ngày: Từ 19h ngày 27/6 đến 19h ngày 30/6, khu vực miền núi phía Bắc có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến từ dưới 70 mm, tập trung chủ yếu vào ngày 28/6 và 30/6; một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: 
	Bắc Quang (Hà Giang)
	213 mm
	
	Tà Tổng (Lai Châu)
	118 mm

	Nậm Ty (Hà Giang)
	168 mm
	
	Tam Đường (Lai Châu)
	115 mm

	Việt Lâm (Hà Giang)
	185 mm
	
	Hiệp Hòa (Bắc Giang)
	81 mm

	Mường Tè (Lai Châu)
	122 mm
	
	Phương Cựu (Ninh Thuận)
	82 mm


V. TÌNH HÌNH THỦY VĂN
Mực nước lúc 7h/01/7 trên sông Hồng tại Hà Nội là 3,00 m; trên sông Thái Bình tại Phả Lại là 0,95 m.
VI. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl ( m)
	Hhl  (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)

	Sơn La
	7h
	30/6
	180,01
	111,62
	1.814
	95

	
	7h
	01/7
	181,10
	112,15
	1.980
	189

	Hòa Bình
	7h
	30/6
	91,63
	13,59
	1.600
	1.980

	
	7h
	01/7
	90,91
	12,78
	600
	1.190

	Thác Bà
	7h
	30/6
	50,59
	23,60
	72 (QvàoTB ngày 30/6)
	194 (QraTB
ngày 30/6)

	
	7h
	01/7
	50,51
	22,03
	
	

	Tuyên Quang
	7h
	30/6
	99,43
	48,92
	1.165
	463

	
	7h
	01/7
	100,20
	48,13
	730
	270


VII. TÌNH HÌNH KHÁC

Tình hình đê, kè, cống không có diễn biến gì mới./.
	Nơi nhận:
- PTTg CP. Hoàng Trung Hải (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Thành viên Ban chỉ đạo PCLBTW (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Văn phòng Bộ NN&PTNT;

- Lưu: VT.
	 CHÁNH VĂN PHÒNG
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